
DANH MỤC CÁC XUẤT BẢN KHÁC (GIÁO TRÌNH, SÁCH) CỦA CÁN BỘ KHOA SINH HỌC 

Năm học 2022-2023 

STT 
Thông tin sách (tên sách, NXB, năm XB, số 

trang) 

Tên tác giả tổng chủ 

biên, chủ biên (cán bộ 

Khoa Sinh học) 

Tác giả  

(cán bộ Khoa Sinh 

học) 

Loại sách 

Giáo 

trình 
SGK 

TL 

tham 

khảo 

1 
Giáo trình Sinh thái học và Môi trường, NXB ĐH 

Sư phạm, 2023 
Mai Sỹ Tuấn 

Trần Đức Hậu, 

Nguyễn Thị Hồng 

Liên, Nguyễn Lân 

Hùng Sơn 

x   

2 
Giáo trình Thực tập nghiên cứu thiên nhiên, NXB 

ĐH Sư phạm, 2023 
Nguyễn Lân Hùng Sơn 

Trần Đức Hậu,  

Đỗ Văn Nhượng,  

Bùi Minh Hồng,  

Bùi Thu Hà,  

Nguyễn Văn Quyền 

x   

3 
Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục Sinh 

học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022 
Dương Tiến Sỹ Nguyễn Thị Hằng Nga   x 

4 
Giáo trinh Vi sinh vật học, NXB ĐH Sư phạm, 

2023 

Đoàn Văn Thược, 

Dương Minh Lam 

Phan Duệ Thanh,  

Trần Thị Thúy 
x   

5 Giáo trình Thực vật học, NXB ĐH Sư phạm, 2023 

Tràn Văn Ba 

Nguyễn Thị Hồng Liên 

Bùi Thu Hà 

Mai Sỹ Tuấn 

Nguyễn Văn Quyền 

Hoàng Thị Bé 

x   

6 
Sinh học 11 - Bộ kết nối tri thức với cuộc sống, 

NXB Giáo dục Việt Nam, 2023, 187 trang 
Lê Đình Tuấn (CB) 

Trần Thị Thanh Huyền,  

Lê Thị Thủy 
 x  



7 

Chuyên đề học tập Sinh học 11 - Bộ kết nối tri 

thức với cuộc sống, NXB Giáo dục Việt Nam, 

2023, 60 trang 

Lê Đình Tuấn (CB) 
Trần Thị Thanh Huyền,  

Lê Thị Thủy 
 x  

8 
Khoa học 4 - Sách giáo khoa, NXB ĐH Sư phạm, 

2022 
Mai Sỹ Tuấn Phan Thị Thanh Hội  x  

9 Khoa học 4 - Vở bài tập, NXB ĐH Sư phạm, 2022 Mai Sỹ Tuấn Phan Thị Thanh Hội   x 

10 
Khoa học 4 - Sách giáo viên, NXB ĐH Sư phạm, 

2023 
Mai Sỹ Tuấn Phan Thị Thanh Hội   x 

11 
Bài tập phát triển năng lực Khoa học tự nhiên 7,  

NXB ĐH Sư phạm, 2022 
Phan Thị Thanh Hội     x 

12 
Sinh học 10 – Sách giáo viên, NXB ĐH Sư phạm, 

2022 
Mai Sỹ Tuấn Phan Thị Thanh Hội   x 

13 
Khoa học tự nhiên 7 - Sách bài tập, NXB ĐH Sư 

phạm, 2022 
Mai Sỹ Tuấn Phan Thị Thanh Hội   x 

14 
Khoa học tự nhiên 7 - Sách giáo viên, NXB ĐH 

Sư phạm, 2022 
Mai Sỹ Tuấn Phan Thị Thanh Hội   x 

15 
Thực hành thí nghiệm Khoa học tự nhiên 7, NXB 

Giáo dục Việt Nam, 2022 
 Đào Thị Sen   x 

16 
Thực hành thí nghiệm Khoa học tự nhiên 6, 

NXBGDVN, 2022 
 Đào Thị Sen  

 

 
x 

17 
Khoa học 4 - Kết nối tri thức; NXB Giáo dục Việt 

Nam, 2022 
 

Đào Thị Sen,  

Triệu Anh Trung 
 

 

x 
 

18 Bài tập Sinh học 10, NXB ĐH Sư phạm, 2022 
Mai Sỹ Tuấn (TCB), 

Đinh Quang Báo (CB) 

Lê Thị Phương Hoa,  

Trần Thị Thuý,  
 

 

 
x 



Đoàn Văn Thược 

19 
Giáo trình Sinh học tế bào, NXB ĐH Sư phạm, 

2022 
Lê Thị Phương Hoa 

 Đào Thị Sen,  

Đào Văn Tấn,  

Nguyễn Xuân Viết 

x   

20 

Định hướng dạy học các môn chuyên cho trường 

THPT chuyên theo chương trình GDPT 2018, Bộ 

GD và Đào tạo, 2022 

 Lê Thị Phương Hoa   
 

x 

21 
Sinh học 11 - Bộ Cánh Diều, NXB ĐH Sư phạm, 

2023 
Mai Sỹ Tuấn 

Đoàn Văn Thược,  

Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh,  

Lê Thị Tuyết 

 x  

22 
Chuyên đề học tập Sinh học 11 - Bộ Cánh Diều, 

NXB ĐH Sư phạm, 2023 
Mai Sỹ Tuấn Nguyễn Thị Trung Thu  x  

23 
Khoa học tự nhiên 8 - Bộ Cánh Diều, NXB ĐH Sư 

phạm, 2023 
Mai Sỹ Tuấn 

Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh,  

Lê Thị Tuyết 

 x  

24 
Bài tập Khoa học tự nhiên 8 - Bộ Cánh Diều, NXB 

ĐH Sư phạm, 2023 
Đinh Quang Báo 

Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh,  

Lê Thị Tuyết 

  x 

 


